
Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1
Kỹ năng giao tiếp và giáo 

dục sức khỏe
2 13h30-16h45 18/05/2020 27/07/2020 104 Mai Thanh Hải 27/07/2020 1

2 18h00-21h00 03/08/2020 03/08/2020

4 18h00-21h00 15/07/2020 05/08/2020

6 18h00-21h00 17/07/2020 31/07/2020

2 18h00-21h00 10/08/2020 17/08/2020

4 18h00-21h00 05/08/2020 19/08/2020

6 18h00-21h00 07/08/2020 21/08/2020

2 18h00-21h00 24/08/2020 07/09/2020

4 18h00-21h00 26/08/2020 09/09/2020

6 18h00-21h00 28/08/2020 11/09/2020

4 Lý 12 201 Lê Thị Yến 11/09/2020

Lý 11 201 Lê Thị Yến 19/08/2020 1

Lý 102 201 Lê Thị Yến 05/08/2020 1

Những bạn 

mới tốt 

nghiệp THCS

Những bạn 

mới tốt 

nghiệp THCS

1

Những bạn 

mới tốt 

nghiệp THCS

TT Môn học Ghi chúThứ
Thời gian học

Phòng học Giảng viên Ngày thi
Số buổi 

được vắng

3

THỜI KHÓA BIỂU HKIV (2019-2020)

Địa điểm học 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

TRUNG CẤP KHÓA 11 - 01YS11A1,C1 (7) - NGÀNH Y SĨ



THỜI KHÓA BIỂU HKIV (2019-2020)

Địa điểm học 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1
Kỹ năng giao tiếp và giáo 

dục sức khỏe
2 13h30-16h45 18/05/2020 27/07/2020 104 Mai Thanh Hải 27/07/2020 1

2 18h00-21h00 03/08/2020 03/08/2020

4 18h00-21h00 15/07/2020 05/08/2020

6 18h00-21h00 17/07/2020 31/07/2020

2 18h00-21h00 10/08/2020 17/08/2020

4 18h00-21h00 05/08/2020 19/08/2020

6 18h00-21h00 07/08/2020 21/08/2020

2 18h00-21h00 24/08/2020 07/09/2020

4 18h00-21h00 26/08/2020 09/09/2020

6 18h00-21h00 28/08/2020 11/09/2020

1

Những bạn 

mới tốt 

nghiệp THCS

4 Lý 12 201 Lê Thị Yến 11/09/2020

1

Những bạn 

mới tốt 

nghiệp THCS

3 Lý 11 201 Lê Thị Yến 19/08/2020 1

Những bạn 

mới tốt 

nghiệp THCS

2 Lý 10 201 Lê Thị Yến 05/08/2020

Giảng viên Ngày thi
Số buổi 

được vắng
Ghi chú

TRUNG CẤP KHÓA 11 - 01DD11A1,C1 (4) - NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Môn học Thứ
Thời gian học

Phòng họcTT



THỜI KHÓA BIỂU HKIV (2019-2020)

Địa điểm học 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

2 18h00-21h00 03/08/2020 03/08/2020

4 18h00-21h00 15/07/2020 05/08/2020

6 18h00-21h00 17/07/2020 31/07/2020

2 18h00-21h00 10/08/2020 17/08/2020

4 18h00-21h00 05/08/2020 19/08/2020

6 18h00-21h00 07/08/2020 21/08/2020

2 18h00-21h00 24/08/2020 07/09/2020

4 18h00-21h00 26/08/2020 09/09/2020

6 18h00-21h00 28/08/2020 11/09/2020

1

Những bạn 

mới tốt 

nghiệp THCS

3 Lý 12 201 Lê Thị Yến 11/09/2020

201 Lê Thị Yến 19/08/2020 1

Những bạn 

mới tốt 

nghiệp THCS

1 Lý 10 201 Lê Thị Yến 05/08/2020 1

Những bạn 

mới tốt 

nghiệp THCS

Ghi chú
Thời gian học

Phòng học Giảng viên Ngày thi
Số buổi 

được vắng

2 Lý 11

TRUNG CẤP KHÓA 11 - 01DS11A1,C1 - NGÀNH DƯỢC SĨ

TT Môn học Thứ



THỜI KHÓA BIỂU HKIV (2019-2020)

Địa điểm học 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1
Phương pháp làm quen 

tác phẩm văn học
CN

7h30-11h30

13h00-17h00
19/07/2020 09/08/2020 302 Nguyễn Hữu Hạo 1

2
Phương pháp tổ chức 

hoạt động vui chơi
CN

7h30-11h30

13h00-17h00
16/08/2020 06/09/2020 302

Nguyễn Thị Xuân 

Trinh
1

Số buổi 

được vắng
Ghi chúPhòng họcTT Môn học Thứ

TRUNG CẤP KHÓA 11 - 01SP11A1 (14) + 01SP11B1 (12) + 01SP12B1 (3) - SƯ PHẠM MẦM NON

Thời gian học
Giảng viên Ngày thi



THỜI KHÓA BIỂU HKIV (2019-2020)

Địa điểm học 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Xử lý ảnh với photoshop 6 8h00-11h15 05/06/2020 28/08/2020 Lab Đặng Đức Trung 28/08/2020 1

2
Xây dựng website với 

Joomla
7 13h30-16h45 06/06/2020 19/09/2020 Lab Đặng Đức Trung 19/09/2020 1

Nghĩ

11-18-25/7

3
Công nghệ mạng không 

dây
2 7h30-11h30 20/07/2020 14/09/2020 Lab Trương Bá Vĩnh 14/09/2020 1

4
Xây dựng website với 

PHP và My SQL
5 13h00-17h00 23/07/2020 17/09/2020 Lab Trương Bá Vĩnh 17/09/2020 1

5 Thực tập cơ bản CN 7h30-11h30 02/08/2020 16/08/2020 Lab Đặng Đức Trung 16/08/2020 1

6 Thực tập tốt nghiệp 05/09/2020 31/10/2020 Đặng Đức Trung Nộp báo cáo 1

2 18h00-21h00 03/08/2020 03/08/2020

4 18h00-21h00 15/07/2020 05/08/2020

6 18h00-21h00 17/07/2020 31/07/2020

2 18h00-21h00 10/08/2020 17/08/2020

4 18h00-21h00 05/08/2020 19/08/2020

6 18h00-21h00 07/08/2020 21/08/2020

2 18h00-21h00 24/08/2020 07/09/2020

4 18h00-21h00 26/08/2020 09/09/2020

6 18h00-21h00 28/08/2020 11/09/2020

1

Những bạn 

mới tốt 

nghiệp THCS

9 Lý 12 201 Lê Thị Yến 11/09/2020

1

Những bạn 

mới tốt 

nghiệp THCS

8 Lý 11 201 Lê Thị Yến 19/08/2020 1

Những bạn 

mới tốt 

nghiệp THCS

7 Lý 10 201 Lê Thị Yến 05/08/2020

Phòng học Giảng viên Ngày thi
Số buổi 

được vắng
Ghi chú

TRUNG CẤP KHÓA 11 - 01TM11A1,C1 (9) - QT MẠNG MÁY TÍNH

Thời gian học
TT Môn học Thứ



THỜI KHÓA BIỂU HKIV (2019-2020)

Địa điểm học 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Tp.HCM

DÀNH CHO HỌC SINH ĐĂNG KÝ HỌC LỚP NGÀY

Giờ học Bắt đầu Kết thúc

1 Xử lý ảnh với photoshop 6 8h00-11h15 05/06/2020 28/08/2020 Lab Đặng Đức Trung 28/08/2020 1

2
Xây dựng website với 

Joomla
7 13h30-16h45 06/06/2020 19/09/2020 Lab Đặng Đức Trung 19/09/2020 1

Nghĩ

11-18-25/7

3
Công nghệ mạng không 

dây
2 7h30-11h30 20/07/2020 14/09/2020 Lab Trương Bá Vĩnh 14/09/2020 1

4
Xây dựng website với 

PHP và My SQL
5 13h00-17h00 23/07/2020 17/09/2020 Lab Trương Bá Vĩnh 17/09/2020 1

5 Thực tập cơ bản CN 7h30-11h30 02/08/2020 16/08/2020 Lab Đặng Đức Trung 16/08/2020 1

6 Thực tập tốt nghiệp 05/09/2020 31/10/2020 Đặng Đức Trung Nộp báo cáo 1

2 18h00-21h00 03/08/2020 03/08/2020

4 18h00-21h00 15/07/2020 05/08/2020

6 18h00-21h00 17/07/2020 31/07/2020

2 18h00-21h00 10/08/2020 17/08/2020

4 18h00-21h00 05/08/2020 19/08/2020

6 18h00-21h00 07/08/2020 21/08/2020

2 18h00-21h00 24/08/2020 07/09/2020

4 18h00-21h00 26/08/2020 09/09/2020

6 18h00-21h00 28/08/2020 11/09/2020

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2020

1

Những bạn 

mới tốt 

nghiệp THCS

9 Lý 12 201 Lê Thị Yến 11/09/2020 1

Những bạn 

mới tốt 

nghiệp THCS

8 Lý 11 201 Lê Thị Yến 19/08/2020

7 Lý 10 201 Lê Thị Yến 05/08/2020 1

Những bạn 

mới tốt 

nghiệp THCS

Ngày thi
Số buổi 

được vắng

TRUNG CẤP KHÓA 11 - 01TW11A1,C1 (7) - NGÀNH TK&QL WEBSITE

TT Môn học Thứ
Thời gian học

Phòng học Giảng viên Ghi chú


